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1 1954022165 Phạm Thị Thanh Thảo 01/01/2001 2019 ĐH 3.59 90 Giỏi    6.445.000 70% 4.511.500   

2 1954022172 Trần Bình Thể 05/06/2001 2019 ĐH 3.59 90 Giỏi    6.445.000 70% 4.511.500   

3 1954022233 Bùi Thị Hoàng Yến 20/06/2001 2019 ĐH 3.36 90 Giỏi    6.445.000 70% 4.511.500   

4 1954022040 Võ Thị Mỹ Duyên 19/04/2001 2019 ĐH 3.32 100 Giỏi    6.445.000 70% 4.511.500   

5 1954022171 Mai Văn Thắng 01/05/2001 2019 ĐH 3.23 90 Giỏi    6.445.000 70% 4.511.500   

6 1954020031 Dư Thanh Minh 21/09/2001 2019 ĐH 3.23 88 Giỏi    6.445.000 70% 4.511.500   

7 1954022194 Nguyễn Thị Thu Trang 20/08/2001 2019 ĐH 3.18 90 Khá    6.445.000 50% 3.222.500   

8 1954022034 Nguyễn Đình Anh Duy 16/01/2001 2019 ĐH 3.09 88 Khá    6.445.000 50% 3.222.500   

9 1954022127 Trần Huyền Yến Nhi 09/01/2001 2019 ĐH 3.05 90 Khá    6.445.000 50% 3.222.500   

10 1954022018 Nguyễn Thị Ngọc Bích 13/03/2001 2019 ĐH 3.05 87 Khá    6.445.000 50% 3.222.500   

11 1954022128 Trần Lưu Tú Nhi 15/06/2001 2019 ĐH 3.05 85 Khá    6.445.000 50% 3.222.500   

12 1954022189 Trần Lê Hoài Thương 19/05/2001 2019 ĐH 2.95 99 Khá    6.445.000 50% 3.222.500   

13 1954022158 Phan Thị Thanh 12/02/2001 2019 ĐH 2.95 98 Khá    6.445.000 50% 3.222.500   

14 1954022225 Phan Thị Vân 12/02/2001 2019 ĐH 2.91 98 Khá    6.445.000 50% 3.222.500   

15 1954022161 Lê Thị Thanh Thảo 28/02/2001 2019 ĐH 3.45 90 Giỏi    5.920.000 70% 4.144.000   

16 1954022062 Văn Thị Yến Hoa 12/01/2001 2019 ĐH 3.09 92 Khá    5.920.000 50% 2.960.000   

17 1954022201 Lê Trần Bảo Trân 10/04/2001 2019 ĐH 3.05 87 Khá    5.920.000 50% 2.960.000   

18 1954022210 Võ Thị Mộng Tuyền 08/01/2001 2019 ĐH 3.05 85 Khá    5.920.000 50% 2.960.000   

19 1954022054 Đặng Thị Thu Hằng 16/05/2001 2019 ĐH 2.95 97 Khá    5.920.000 50% 2.960.000   

20 1954022095 Cao Ngọc Như Mai 02/07/2001 2019 ĐH 2.95 90 Khá    5.920.000 50% 2.960.000   
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21 1954022102 Phan Thị Thúy Nga 06/01/2001 2019 ĐH 2.95 83 Khá    5.920.000 50% 2.960.000   

22 1954022074 Nguyễn Vũ Quỳnh Hương 02/10/2001 2019 ĐH 2.91 100 Khá    5.920.000 50% 2.960.000   

23 1954022023 Đỗ Thị Kim Chi 02/07/2001 2019 ĐH 2.91 82 Khá    5.920.000 50% 2.960.000   

24 1954022019 Phạm Thị Bích 10/06/2001 2019 ĐH 2.82 98 Khá    5.920.000 50% 2.960.000   

25 1954022105 Đỗ Trần Việt Ngân 12/10/2001 2019 ĐH 2.82 90 Khá    5.920.000 50% 2.960.000   

26 1954022111 Phạm Hồng Ngọc 29/06/2001 2019 ĐH 2.82 75 Khá    5.920.000 50% 2.960.000   

27 1954022178 Nguyễn Đoàn Minh Thu 18/07/2001 2019 ĐH 2.77 90 Khá    5.920.000 50% 2.960.000   

28 1954022107 Hoàng Thị Ngọc 16/01/2001 2019 ĐH 2.77 87 Khá    5.920.000 50% 2.960.000   

29 1954022133 Nguyễn Đặng Ý Như 06/01/2001 2019 ĐH 2.68 93 Khá    5.920.000 50% 2.960.000   

2020

30 2054022143 Võ Thu Trúc 12/04/2002 2020 ĐH 3.82 90 Xuất sắc    8.160.000 100% 8.160.000   

31 2054020241 Lâm Đức Minh 09/10/2000 2020 ĐH 3.71 90 Xuất sắc    8.160.000 100% 8.160.000   

32 2054020053 Đỗ Thùy Dung 11/04/2002 2020 ĐH 3.61 90 Xuất sắc    8.160.000 100% 8.160.000   

33 2054022121 Hà Nhi Thanh Thảo 14/08/2002 2020 ĐH 3.61 90 Xuất sắc    8.160.000 100% 8.160.000   

34 2054022006 Nguyễn Thị Minh Ánh 03/02/2002 2020 ĐH 3.61 90 Xuất sắc    8.160.000 100% 8.160.000   

35 2054022010 Lâm Trần Phước Bửu 14/12/2002 2020 ĐH 3.57 90 Giỏi    8.160.000 70% 5.712.000   

36 2054022115 Nguyễn Thị Minh Tâm 31/07/2002 2020 ĐH 3.89 90 Xuất sắc    8.160.000 100% 8.160.000   

37 2054022058 Phạm Tuấn Kiệt 04/11/2002 2020 ĐH 3.89 90 Xuất sắc    8.160.000 100% 8.160.000   

38 2054022092 Ngô Nguyễn Quỳnh Nhi 17/06/2002 2020 ĐH 3.82 90 Xuất sắc    8.160.000 100% 8.160.000   

39 2054022120 Đặng Thanh Thảo 11/02/2002 2020 ĐH 3.79 90 Xuất sắc    8.160.000 100% 8.160.000   

40 2054022036 Nguyễn Thị Mỹ Hằng 05/03/2002 2020 ĐH 3.71 100 Xuất sắc    8.160.000 100% 8.160.000   

41 2054020582 Phạm Ngọc Như Ý 12/03/2002 2020 ĐH 3.68 90 Xuất sắc    8.160.000 100% 8.160.000   

42 2054022012 Nguyễn Thị Kim Chung 07/03/2002 2020 ĐH 3.61 90 Xuất sắc    8.160.000 100% 8.160.000   

43 2054020535 Bùi Thị Nhã Uyên 03/09/2002 2020 ĐH 3.61 87 Giỏi    8.160.000 70% 5.712.000   

44 2054020291 Nguyễn Thanh Nguyệt 29/08/2002 2020 ĐH 3.57 87 Giỏi    8.160.000 70% 5.712.000   

45 2054022147 Phạm Thanh Tuyền 13/12/2002 2020 ĐH 3.54 90 Giỏi    8.160.000 70% 5.712.000   

46 2054022028 Điểu Lâm Ngọc Giang 01/06/2002 2020 ĐH 3.50 (8.30/10) 90 Giỏi    8.160.000 70% 5.712.000   
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47 2154020002 Nguyễn Thành An 04/04/2003 2021 ĐH 3.89 100 Xuất sắc    8.205.000 100% 8.205.000   

48 2154023022 Lê Hiền Thư 24/04/2003 2021 ĐH 3.79 90 Xuất sắc    8.205.000 100% 8.205.000   

49 2154020312 Bùi Quốc Phong 13/09/2003 2021 ĐH 3.79 90 Xuất sắc    8.205.000 100% 8.205.000   

50 2154020008 Lê Thị Vân Anh 16/09/2003 2021 ĐH 3.79 90 Xuất sắc    8.205.000 100% 8.205.000   

51 2154020059 Nguyễn Văn Dũng 26/06/2003 2021 ĐH 3.68 100 Xuất sắc    8.205.000 100% 8.205.000   

52 2154020042 Trần Chí Cường 05/10/2002 2021 ĐH 3.68 90 Xuất sắc    8.205.000 100% 8.205.000   

53 2154020039 Nguyễn Thị Kim Chi 20/05/2003 2021 ĐH 3.68 90 Xuất sắc    8.205.000 100% 8.205.000   

54 2154020481 Nguyễn Thị Cẩm Vân 21/10/2003 2021 ĐH 3.68 90 Xuất sắc    8.205.000 100% 8.205.000   

55 2154020153 Bùi Duy Khang 10/11/2003 2021 ĐH 3.68 90 Xuất sắc    8.205.000 100% 8.205.000   

56 2154020357 Trương Phạm Nhật Tân 28/11/2003 2021 ĐH 3.68 90 Xuất sắc    8.205.000 100% 8.205.000   

57 2154020227 Nguyễn Thị Kiều My 14/10/2003 2021 ĐH 3.68 90 Xuất sắc    8.205.000 100% 8.205.000   

58 2154020211 Trần Kim Xuân Mai 06/04/2003 2021 ĐH 3.68 90 Xuất sắc    8.205.000 100% 8.205.000   

59 2154020428 Trần Thị Thảo Trang 09/11/2003 2021 ĐH 3.68 90 Xuất sắc    8.205.000 100% 8.205.000   
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